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VN - INDEX 1,233.99  -0.66%

HNX - INDEX 245.88  -0.08%

DOWN JONES INDUS 35,123.36  -0.54%

EURO STOXX 50 PR 4,317.33  0.66%

CSI 300 INDEX 3,967.57  -0.31%

SJC (Ng.đ/Lượng) 67.200  -0.15%

Quốc tế (USD/Oz) 1,913.4  -0.60%

USD/VND (BQ LNH) 23.826  -0.02%

DXY 102.54  0.04%

EUR/USD 1.10  0.04%

USD/JPY 143.83  0.46%

USD/CNY 7.21  -0.11%

Dầu thô WTI (USD/th) 84.22  1.63%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 10/08/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Vì sao CIR giữa các ngân hàng nhiều khác biệt?

▪ Tăng trưởng tín dụng thụt lùi trong tháng 7, cảnh báo trạng thái 'suy

kiệt tín dụng'?

▪ Vì sao thị trường tiền tệ Việt Nam khác biệt?

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ CPI so sánh theo tháng tăng tốc, một nhóm hàng hóa tăng cao

nhất trong 10 năm và nỗi lo lạm phát 2024

▪ GDP (PPP) được dự báo đạt 2.848 tỷ USD vào năm 2030, Việt

Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ mấy trên thế giới?

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Tác động kinh tế của El Nino là cực kỳ lớn

▪ CPI giảm trong tháng 7, Trung Quốc rơi vào giảm phát

▪ Nhật Bản - Số tiền lừa đảo qua ngân hàng điện tử cao kỷ lục
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) đã giảm -0.06% xuống 102.46 do lợi suất trái phiếu giảm gây áp

lực lên USD. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2

tuần vào thứ Tư, điều này ảnh hưởng đến chính sách của FED và tiêu cực đối với USD.

➢ Giá vàng giao ngay ở mức 1.916.75 USD/ounce, giảm -0.45%. Giá vàng thế giới trong đà

giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi USD vẫn neo ở mức cao, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang

có những bước phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng 2.4% trong Q.II/2023 vượt mong đợi,

lạm phát đã giảm xuống mức 3%, tâm lý người tiêu dùng đang được cải thiện.

➢ Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1.8% lên 84.4 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Giá

dầu đã đạt đỉnh mới với mặt hàng dầu tiêu chuẩn toàn cầu Brent chạm mức cao nhất kể từ

tháng 1 sau khi kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh và việc cắt giảm sản lượng của

Saudi Arabia và Nga bù đắp cho những lo ngại về nhu cầu chậm từ Trung Quốc.

➢ Tâm điểm của ngày hôm nay là CPI tháng 7. Thị trường kỳ vọng lạm phát CPI cơ bản và

tiêu đề sẽ tăng 0.2% hàng tháng, giống như trong tháng 6. Điều này có nghĩa là lạm phát cơ

bản ở mức 3.3% hàng năm so với 3% trước đó và lạm phát cơ bản ở mức 4.7% hàng năm

so với 4.8% trước đó. Chúng tôi cũng nhận được thu nhập trung bình thực tế hàng giờ và

hàng tuần cho tháng 7, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 8/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 8/2023
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Giá dầu thô - Tháng 8/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN

 1,880.0

 1,900.0

 1,920.0

 1,940.0

 1,960.0

 1,980.0

 2,000.0

 66.900

 67.000

 67.100

 67.200

 67.300

 67.400

1
4

/7

1
7

/7

1
8

/7

1
9

/7

2
0

/7

2
1

/7

2
4

/7

2
5

/7

2
6

/7

2
7

/7

2
8

/7

3
1

/7

0
1

/8

0
2

/8

0
3

/8

0
4

/8

0
7

/8

0
8

/8

0
9

/8

1
0

/8

1
1

/8

1
4

/8

1
5

/8

1
6

/8

1
7

/8

1
8

/8

2
1

/8

2
2

/8

2
3

/8

2
4

/8

2
5

/8

2
8

/8

2
9

/8

3
0

/8

3
1

/8

Giá vàng - Tháng 8/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Vì sao CIR giữa các ngân hàng

nhiều khác biệt?

Trên thế giới, CIR cao hay thấp còn tùy thuộc vào tầm phát triển của thị trường,

của hệ thống ngân hàng (NH) mỗi quốc gia. Những NH đã phát triển ổn định hạ

tầng thường chọn chiến lược tăng “mẫu số”, tức tăng thu nhập để tối ưu. Có NH

chọn tập trung giảm “tử số”, tức giảm chi phí. Hoặc có lựa chọn hài hòa cả 2

hướng trên để cải thiện CIR. Tại Việt Nam (VN), thoạt tiên có thể thấy các NH

đều đang chạy đua giảm CIR. Tuy nhiên, đó không hẳn đã là lựa chọn ưu tiên

tại cùng 1 thời điểm, bởi còn do đặc thù phát triển của mỗi thành viên, gắn với

mỗi giai đoạn. Trong bối cảnh ngành và thị trường VN đang phát triển, điểm

chung tại các NH là đòi hỏi nguồn lực và chi phí đầu tư lớn. Ba trục đầu tư tốn

kém nhất là hạ tầng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch, phát triển nhân sự

và cho công nghệ với cuộc đua chuyển đổi số. CIR chỉ mang tính tương đối và

phản ánh tính thời điểm. Do đó, giới phân tích thường chọn mức bình quân hàng

năm để có thể hướng tới sự đồng nhất hơn trong so sánh. Mặt khác, do xuất

phát điểm khác nhau, trải qua thăng trầm hoặc khẩu vị kinh doanh và lựa chọn

đầu tư khác nhau, do cân đối hiệu quả và quản trị chi phí rủi ro khác nhau, ở các

giai đoạn khác nhau, CIR trong hệ thống trở nên khác biệt lớn giữa các NH. Tất

nhiên, 1 tỷ lệ CIR cao trong 1 quá trình lâu dài thì hoạt động NH đó có vấn đề.

Ngược lại, kiểm soát tỷ lệ này ở mức thấp hoặc bình thường, gắn với tăng trưởng

lợi nhuận ổn định và bền vững đồng nghĩa với hướng ngày càng tối ưu.
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Tăng trưởng tín dụng thụt lùi

trong tháng 7, cảnh báo trạng

thái 'suy kiệt tín dụng'?

Thông tin từ cuộc họp thường kỳ tháng 7, tăng trưởng tín dụng vào cuối tháng 7

được ghi nhận là 4,3% sv cuối năm 2023, giảm nhẹ sv mức 4,7% được công bố

vào cuối tháng 6, báo cáo của SSI trích dẫn. Tăng trưởng tín dụng giảm sv 

tháng trước tiếp tục cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế (KT) đang ở

mức thấp. Các chuyên gia này cho rằng, tăng trưởng tín dụng tiệm cận con số

thấp kỷ lục được thiết lập vào 2012 và có thể nếu mọi thứ không phục hồi trở lại

vào cuối năm 2023 thì kỷ lục của 2012 có thể sẽ bị phá vỡ… Đẩy mạnh tín dụng

nhưng không hạ chuẩn tín dụng là mục tiêu lớn nhất mà Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) đưa ra cho việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trong 6 tháng còn

lại của năm. Tuy vậy trên thực tế, tiến độ các gói vay thực tế quá chậm sv kỳ

vọng. Việc tiếp cận vốn ở các NH đang ngày càng thuận lợi và lãi suất (LS) đã

thấp hơn nhưng thực tế cho thấy, vẫn có nhiều doanh nghiệp (DN) không mặn

mà, bởi không biết sẽ sử dụng vốn vay vào đâu cho hiệu quả. Phó Thống đốc

Đào Minh Tú cũng thừa nhận, có tình trạng nhiều DN muốn vay nhưng không

chứng minh có trả nợ được không. Ngược lại, nhiều DN NH mời vay nhưng

không có nhu cầu vì cầu sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thấp.
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Vì sao thị trường tiền tệ Việt Nam

khác biệt?

Ngược với diễn biến LS của FED và ECB, từ tháng 3/2023, VN trở thành 1 trong

số ít các quốc gia sớm nới lỏng CSTT và liên tiếp giảm các LS điều hành. Nhật

Bản và Trung Quốc cũng nằm trong hướng nới lỏng này. Một chuyên gia của

VIRA nhìn nhận: “Cầu quá yếu”. Sức cầu ở đây được đánh giá cả ở nhu cầu

ngoại tệ lẫn sức cầu trong nền KT. Ở dự báo chung cho kỳ tháng 8 vừa công bố,

32 thành viên VIRA, đến từ khối nghiên cứu của các ngân hàng thương mại

(NHTM) và nhóm công ty chứng khoán lớn trên thị trường, vẫn tiếp tục “bình

thản” với tỷ giá. “Cầu quá yếu” được nhìn sang tín dụng, tăng trưởng duy trì ở

mức thấp suốt 7 tháng đầu năm, vốn trong hệ thống NH có dấu hiệu dư thừa và

LS huy động liên tiếp giảm sâu. Tất nhiên, VN mà cụ thể là NHNN đã chủ động

nới lỏng CSTT. Đã hơn tháng qua Nhà điều hành không phải can thiệp vào cân

đối nguồn mà hệ thống hoàn toàn tự dưỡng. NHNN chủ động tạo điều kiện

nguồn dồi dào, gián tiếp hỗ trợ mục tiêu giảm LS như định hướng của Chính

phủ. LS VND trên thị trường liên NH tiếp tục phản ánh cân đối dồi dào đó. Trong

tháng 8, dự báo của VIRA về LS VND trên thị trường này kỳ hạn 1 tuần bình

quân gần như không thay đổi sv tháng trước, ở 0,62%/năm. Như vậy, cùng với tỷ

giá, LS của VN cũng đang tạo khác biệt. Một yếu tố liên quan và góp phần lý

giải cho sự khác biệt, lạm phát ở VN vẫn ở mức rất thấp; lạm phát cơ bản sau

khi tăng cao trong nửa cuối năm 2022 đã hạ nhiệt từ đầu năm 2023 đến nay.
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CPI so sánh theo tháng tăng

tốc, một nhóm hàng hóa tăng

cao nhất trong 10 năm và nỗi lo

lạm phát 2024

MBKE đưa ra cảnh báo, lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản đều tăng trong 3

tháng qua tính theo tháng. Sv tháng trước, CPI 0,46%, trước đó tháng 6 0,3%.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Lạm phát cơ bản xét theo tháng

0,36%, hơn mức 0,24% trong tháng 6. Xét cùng kỳ, CPI tháng 7 2,06%,

chấm dứt chuỗi 5 tháng liên tục giảm nhẹ, chủ yếu do nhóm giao thông nhích tăng

trở lại. Lạm phát cơ bản 4,1% sv cùng kỳ (giảm sv mức 4,3% trong tháng 6).

Nhóm lương thực và dịch vụ ăn uống (chiếm 33,6% rổ CPI) có thể có nhiều khả năng

giảm bớt do lạm phát cơ bản tăng cao trong nửa cuối 2022. Ngược lại, đà giảm của

lĩnh vực giao thông (chiếm 9,7% rổ CPI) sẽ thu hẹp trong những tháng tới. CPI toàn

phần và lạm phát cơ bản so sánh theo tháng có thể chịu áp lực liên tục do nhiều

yếu tố: (i) Căng thẳng leo thang Nga-Ukraine; (ii) Chủ trương bảo hộ lương thực và

hiện tượng El Nino sẽ làm giá lương thực và năng lượng toàn cầu tăng lên; (iii) Giá

dầu thô toàn cầu đang ở mức cao nhất 3 tháng, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản

lượng của OPEC và cam kết thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc. Đáng chú ý

nhất trong số liệu CPI tháng 7, đó là nhóm "hàng hóa và dịch vụ khác" 2,84% sv 

tháng 6. Đây là con số biến động rất lớn và hiếm gặp, lần gần nhất hiện tượng này

xảy ra là vào tháng 5/2012… VDSC dự báo lạm phát 2023 ở mức 3% trong bối

cảnh động lực tiêu dùng còn yếu và cung tiền tăng thấp và sẽ tăng lên 4% khi cầu

tiêu dùng hồi phục. MBKE dự báo CPI 2024 ở mức 3,5%, tương tự World Bank.

IMF dự báo mức 4%. ADB cho rằng, lạm phát sẽ chậm lại ở mức 4% trong 2023 và

2024, do giá năng lượng toàn cầu giảm và nguồn cung lương thực ổn định.
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GDP (PPP) được dự báo đạt

2.848 tỷ USD vào năm 2030,

Việt Nam sẽ trở thành nền kinh

tế lớn thứ mấy trên thế giới?

Mới đây, World Economics đã công bố bảng xếp hạng quy mô KT của 155 quốc

gia, vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên sức mua tương đương. Theo đó, World

Economics đánh giá dựa trên bộ dữ liệu quốc gia chính thức do World Bank và

IMF công bố. GDP theo sức mua tương đương (GDP PPP) là phương pháp tính

toán GDP cho phép so sánh sức mua thực tế của tiền tệ giữa các quốc gia khác

nhau, cho phép xác định mức độ phát triển KT thực sự của các quốc gia. Trong

2022, 3 nền KT lớn nhất thế giới gồm: Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, với GDP (PPP)

lần lượt là 31.559 tỷ USD, 23.149 tỷ USD và 15.875 tỷ USD. Với VN, GDP PPP

2022 là 1.535 tỷ USD, xếp thứ 23 trên thế giới. Với con số này, GDP theo PPP

của VN 2022 lớn hơn 1 số nền KT như Australia, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển,

Ireland.... Xét riêng ASEAN, trong 2022, GDP theo PPP của VN sẽ đứng thứ 3

trong khu vực, xếp sau Indonesia (4.811 tỷ USD) và Thái Lan (1.835 tỷ USD). Đến

2030, dự báo GDP theo PPP của VN sẽ tăng lên 2.848 tỷ USD, 85,5% sv 

2022. Theo đó, thứ hạng của VN sẽ tăng từ vị trí 23 (2022) lên thứ 15 (2030),

vượt qua nền KT như Tây Ban Nha, Saudi Arabia, Canada, Ai Cập... Xét riêng

ASEAN, GDP (PPP) của VN sẽ vượt Thái Lan để xếp thứ 2 vào 2030.
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Tác động kinh tế của El Nino là

cực kỳ lớn

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển từ hình thái La Nina lạnh hơn sang giai

đoạn El Nino nóng hơn đang bắt đầu gây ra những sự hỗn loạn. Những đợt nắng

nóng dữ dội đang được cảm nhận trên toàn cầu, làm cạn kiệt những con sông

chính, đe dọa chuỗi cung ứng và nguồn cung cấp năng lượng. Nếu El Nino tiếp

tục đe dọa đến ngành nông nghiệp, năng lượng, ảnh hưởng đến lạm phát và nền

KT sẽ là rất đáng kể. Những gián đoạn mà thời tiết cực đoan mang lại cho chuỗi

cung ứng có thể khiến giá năng lượng và lương thực, thực phẩm gia tăng trở lại,

gây thêm áp lực lạm phát trong những tháng tới. Lạm phát giá năng lượng có thể

bị thúc đẩy bởi mực nước thấp trong các hồ chứa, hạn chế sản lượng thủy điện. 

Điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho các nguồn cung cấp điện khác và làm gia

tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, sẽ thúc đẩy giá khí đốt,

than tăng mạnh, gây sức ép lên thị trường toàn cầu trong nửa cuối năm nay... 

Theo mô hình phân tích của Bloomberg Economics, các đợt El Nino trước đây

đã tác động rõ rệt đến lạm phát toàn cầu, khiến giá các mặt hàng phi năng

lượng 3,9 điểm % trong khi giá dầu mỏ 3,5 điểm %. IMF đã cảnh báo, chỉ

riêng các chu kỳ El Nino hoạt động mạnh đã có thể khiến lạm phát 4 điểm %. 

Việc áp lực lạm phát tăng cao sẽ buộc 1 số NHTW phải giữ LS ở mức cao hơn

trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát và khó có thể đưa ra các biện pháp

hiệu quả để hỗ trợ nền KT. “El Nino xuất hiện không đúng thời điểm khi mà thế

giới đang phải vật lộn với nguy cơ lạm phát và suy thoái KT cao. Khả năng hành

động để hỗ trợ nền KT của các NHTW sẽ càng bị hạn chế hơn nữa”…
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CPI giảm trong tháng 7, Trung

Quốc rơi vào giảm phát

Ngày 09/8, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, CPI tháng 7

0,3% sv cùng kỳ, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 2/2021. Trước đó,

các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Bloomberg dự báo CPI 0,4%. Trong

khi đó, PPI giảm tháng thứ 10 liên tiếp, 4,4% sv cùng kỳ, tệ hơn sv dự báo. Đây

là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020 mà CPI và PPI đều giảm sv cùng kỳ. Trung

Quốc đang bước vào giai đoạn giá cả suy giảm hiếm hoi khi nhu cầu từ người tiêu

dùng và DN đều suy yếu. Việc CPI giảm đến từ mức nền cao của cùng kỳ, đây có

thể là hiện tượng tạm thời và nhu cầu tiêu dùng vẫn tiếp tục cải thiện trong tháng

7. “Khi tác động từ mức nền cao của cùng kỳ dần dần biến mất, CPI có thể hồi

phục dần dần”. Trong khi đó, lạm phát lõi tăng lên 0,8%, từ mức 0,4% của tháng

trước. Phân tích số liệu lạm phát tiêu dùng, giá hàng gia dụng, thực phẩm và vận

tải suy giảm, trong khi giá dịch vụ, như giải trí và giáo dục, vẫn tiếp tục leo dốc. 

Nếu sử dụng chỉ số giảm phát GDP, 1 thước đo về giá cả của toàn nền KT, Trung

Quốc đã rơi vào giảm phát trong nửa đầu năm. IMF định nghĩa giảm phát là “giai

đoạn giảm kéo dài của giá cả tổng thể” (chẳng hạn là CPI hoặc chỉ số giảm phát

GDP). Việc rơi vào giảm phát rất đáng ngại với nền KT vì có thể càng thúc đẩy

vòng xoáy giảm giá. Điều này là do với việc dự đoán trước được giá cả giảm,

người tiêu dùng trì hoãn mua sắm khiến giá cả lại giảm thêm.
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Nhật Bản ghi nhận số tiền lừa

đảo qua ngân hàng điện tử cao

kỷ lục

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã ghi nhận 2.322 vụ

lừa đảo đánh cắp tài khoản và mật khẩu NH trong 6 tháng đầu năm 2023. Số tiền

bị chiếm đoạt trái phép có tổng giá trị cao kỷ lục, 3 tỷ JPY (21 triệu USD). Số lượng

các vụ lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trong giao dịch điện tử trong 2023 đã

vượt qua con số của các năm trước. Sự gia tăng hành vi lừa đảo là do việc gia

tăng sử dụng NH điện tử và thủ đoạn lừa đảo qua email ngày càng tinh vi. Các tổ

chức tài chính, đặc biệt là những tổ chức không có trụ sở thực tế, đã bị ảnh hưởng

nặng nề trong nửa đầu năm 2023. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng email

và tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính và chuyển hướng người dùng đến các

trang web giả mạo, với lý do là để giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Những tin nhắn

này thường yêu cầu yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch và thông tin

cá nhân khác. Từ đó, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng thông tin cá nhân bất

hợp pháp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản NH của nạn nhân. Với việc chứng

kiến sự gia tăng mạnh các vụ lừa đảo qua mạng, cảnh sát Nhật Bản khuyến cáo

người dân không nên vào các liên kết trong email đáng ngờ và chỉ nhập thông tin

cá nhân trên website hoặc ứng dụng chính thức. Tháng 7, cơ quan cảnh sát đã

yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường biện pháp bảo mật.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 6,0%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://nhipsongkinhdoanh.vn/vi-sao-thi-truong-tien-te-viet-nam-khac-biet-post3111301.html
https://vietnambiz.vn/tang-truong-tin-dung-thut-lui-trong-thang-7-canh-bao-trang-thai-suy-kiet-tin-dung-
202389827356.htm
https://vietstock.vn/2023/08/vi-sao-cir-giua-cac-ngan-hang-nhieu-khac-biet-757-1097360.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/cpi-so-sanh-theo-thang-tang-toc-mot-nhom-hang-hoa-tang-cao-nhat-trong-10-nam-va-
noi-lo-lam-phat-2024-20238982843271.htm
https://cafef.vn/gdp-ppp-duoc-du-bao-dat-2848-ty-usd-vao-nam-2030-viet-nam-se-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-
thu-may-tren-the-gioi-188230810084744837.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2023/08/tac-dong-kinh-te-cua-el-nino-la-cuc-ky-lon-775-1097478.htm
https://vietstock.vn/2023/08/cpi-giam-trong-thang-7-trung-quoc-roi-vao-giam-phat-775-1097383.htm
https://vietstock.vn/2023/08/nhat-ban-ghi-nhan-so-tien-lua-dao-qua-ngan-hang-dien-tu-cao-ky-luc-772-
1097695.htm
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WEBSITE THAM KHẢO
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